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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết 
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Câu 2: Cho ba điểm 
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 phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là SAI?

A. 
[image: image8.wmf]0

ABBA

+=

uuuruuurr

.
B. 
[image: image9.wmf]ABACBC

+=

uuuruuuruuur

.
         C. 
[image: image10.wmf]C

AB

B

CA

-=

uuuruuuruuur

.

D. 
[image: image11.wmf]ABBCAC

+=

uuuruuuruuur

.
Câu 3: Phần không gạch chéo ở hình sau đây biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau:
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Câu 4: Vectơ có điểm đầu là 
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 được kí hiệu là:
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Câu 5: Quy tròn số 
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 đến hàng nghìn là kết quả:
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Câu 6: Giá trị của 
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Câu 7: Cho hình bình hành 
[image: image33.wmf].
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 Vectơ nào sau đây bằng vectơ 
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Câu 8: Ở hình vẽ dưới, miền không bị gạch bỏ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
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Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm 
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Câu 10: Cho hình lục giác đều 
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 có tâm 
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Câu 11: Cho tập hợp: 
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. Tập hợp nào sau đây là tập con của 
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Câu 12: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số?
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Câu 13: Liệt kê các phần tử của tập hợp 
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Câu 14: Đo độ cao một ngọn núi là 
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 . Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 
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Câu 15: Khẳng định nào sau đây là đúng?
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[image: image84.wmf](

)

7;3.

d

=-

ur



C. 
[image: image85.wmf](

)

(

)

, 

4;28;3

uv

==

rr

 cùng phương.
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Câu 16: Cho 
[image: image87.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác
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Câu 17: Cho hình bình hành 
[image: image94.wmf].

ABCD

 Có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không có điểm đầu là 
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 và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình bình hành ?
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Câu 18: Biết số 
[image: image100.wmf]=
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Quy tròn số 
[image: image101.wmf]2

 đến hàng phần trăm là kết quả nào?
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[image: image102.wmf]1,42.


B. 
[image: image103.wmf]1,4.


C. 
[image: image104.wmf]1,41.


D. 
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Câu 19: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?

A. Hà Nội là một thành phố của Việt Nam.


B. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau.

C. Bạn thấy học Toán thú vị không?

D. 4 là số chính phương.
Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết 
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Câu 21: Tìm mệnh đề đúng?

A. Hai vectơ bằng nhau thì có giá trùng nhau.

B. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

C. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng.

D. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng độ dài.
Câu 22: Số đúng 
[image: image112.wmf]a

 có số gần đúng là 
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Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết 
[image: image118.wmf]23
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. Tọa độ của điểm 
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Câu 24: Cho điểm 
[image: image124.wmf]M

như hình vẽ, chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
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Câu 25: Cho tam giác 
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 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
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. Hỏi cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?
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Câu 26: Cho hình bình hành 
[image: image141.wmf]ABCD
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Câu 27: Góc giữa hai vectơ 
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Câu 28: Biết số gần đúng là 
[image: image152.wmf]65894256

 có độ chính xác 
[image: image153.wmf]140
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. Tính sai số tương đối của số đó.

A. 
[image: image154.wmf]65894000
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B. 
[image: image155.wmf]140.



C. 
[image: image156.wmf]0,0000021.


D. 
[image: image157.wmf]0,0000022.


Câu 29: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

A. 
[image: image158.wmf]cot40tan50
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Câu 30: Cho điểm 
[image: image162.wmf]M

như hình vẽ, chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 
[image: image163.png])

M(08;0,6)






A. 
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[image: image166.wmf]cos0,6.

a

=



D. 
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Câu 31: Cho 
[image: image168.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image169.wmf]AB
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Câu 32: Cho số gần đúng 
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. Hãy viết số quy tròn của số 
[image: image178.wmf]a
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C. 
[image: image181.wmf]23749000.


D. 
[image: image182.wmf]23748600.


Câu 33: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn số?
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Câu 34: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 là phần mặt phẳng chứa điểm :
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Câu 35: Cho 
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 Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Câu 36: (1.0 điểm) Trong hệ tọa độ 
[image: image198.wmf],
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a) Tìm tọa độ trung điểm 
[image: image201.wmf]AC

 và trọng tâm của 
[image: image202.wmf]ABC
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b) Chứng minh 
[image: image203.wmf]ABC
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 vuông tại 
[image: image204.wmf]A
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[image: image205.wmf]ABC
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Câu 37: (0.5 điểm) Cho 
[image: image206.wmf](
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[image: image207.wmf]22
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Câu 38: (1.0 điểm) Kết quả kiểm tra 15 phút môn Toán của 100 em học sinh được cho trong bảng sau: 
[image: image208.png]Piém
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a) Tính điểm toán trung bình của 100 học sinh ở bảng trên.

b) Tìm trung vị, tứ phân vị, mốt của bảng số liệu trên.

Câu 39: (0.5 điểm) Để tránh núi, đường giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình dưới đây:
[image: image209.png]



Để rút ngắn khoảng cách và tránh sạt lở núi, người ta dự định làm đường hầm xuyên núi, nối thẳng từ 
[image: image210.wmf]A

 tới 
[image: image211.wmf]D

. Hỏi độ dài đường mới sẽ giảm bao nhiêu kilômét so với đường cũ?
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